	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG …
	


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2021Mẫu 1


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Đơn vị: (viết in hoa)
Tên tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên viết tắt (nếu có):
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại (cố định):
Website (nếu có):
Email:
I. Thông tin Nhà đầu tư/ Tổ chức kinh tế:
1. Tên doanh nghiệp:
Người đại diện pháp luật: (Họ tên – Chức vụ)
2. Thành viên Hội đồng quản trị (nếu có):
	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ

	1
	
	Chủ tịch

	2
	
	Thành viên

	3
	
	…


3. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
- Mã số sự án đầu tư:
- Quốc gia: 
- Ngày đăng ký lần đầu:
- Tổng vốn đầu tư:
- Suất đầu tư: …… triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)
- Thời hạn đầu tư: …… năm, tính từ ngày …/tháng…/năm…
II. Tình hình hoạt động giáo dục: (Đính kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2)
1. Các địa điểm hoạt động giáo dục:
- Trụ sở:
- Cơ sở số 1:
…
2. Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng
	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Phụ trách
	Số điện thoại

	1
	
	Hiệu trưởng
	
	

	2
	
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	3
	
	…
	
	


3. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:
3.1 Giáo viên:
	Giáo viên
	Số lượng
	MN 
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	GV Việt Nam
	
	
	
	
	

	GV nước ngoài
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	


3.2 Nhân viên:
	
	Thư viện
	Thiết bị/ Thí nghiệm
	Công nghệ thông tin
	Kế toán
	Thủ quỹ
	Văn thư
	Y tế
	Hỗ trợ GD khuyết tật
	Giáo vụ
	Bảo vệ
	Phục vụ
	Khác

	Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Chương trình giáo dục:
1. Văn bản/ Quyết định cho phép giảng dạy chương trình hiện hành: (ghi rõ số văn bản, ngày cấp, cơ quan cấp…)………………………………………………………………………
2. Nội dung cụ thể:
	Cấp học
	Chương trình giảng dạy
	Văn bằng/ Chứng nhận

	MẦM NON
	
	

	TIỂU HỌC
	
	

	THCS
	
	

	THPT
	
	


- Kế hoạch thực hiện các hoạt động ngoài khóa, hoạt động bổ trợ việc dạy và học:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Việc thực hiện nội dung bắt buộc đối với học sinh người Việt Nam: (theo phụ lục 3 đính kèm)
V.  Quy mô lớp - Học sinh:
Quy mô theo đề án đã được cấp: …… học sinh/năm;
Quy mô học sinh thực tế:
1. Mầm non:
Tổng số trẻ: …..
	
	Số nhóm/lớp
	Số trẻ

	
	
	Việt Nam
	Nước ngoài
	Tổng

	Nhà trẻ
	
	
	
	

	Mẫu giáo
	
	
	
	



2. Phổ thông:
Tổng học sinh: ….
	CẤP TIỂU HỌC
	CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
	CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

	
	Số lớp
	Số học sinh
	
	Số lớp
	Số học sinh
	
	Số lớp
	Số học sinh

	
	
	VN
	NN
	Tổng
	
	
	VN
	NN
	Tổng
	
	
	VN
	NN
	Tổng

	Lớp 1
	
	
	
	
	Lớp 6
	
	
	
	
	Lớp 10
	
	
	
	

	Lớp 2
	
	
	
	
	Lớp 7
	
	
	
	
	Lớp 11
	
	
	
	

	Lớp 3
	
	
	
	
	Lớp 8
	
	
	
	
	Lớp 12
	
	
	
	

	Lớp 4
	
	
	
	
	Lớp 9
	
	
	
	
	Tổng
	
	
	
	

	Lớp 5
	
	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VII. Mức học phí:
	STT
	Cấp học
	Mức học phí (tối thiếu – tối đa)
	Khoản thu khác (nếu có)

	1
	Mầm non
	
	

	2
	Tiểu học
	
	

	3
	Trung học cơ sở
	
	

	4
	Trung học phổ thông
	
	


VIII. Đề xuất - Kiến nghị:
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký và ghi rõ họ tên)



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG …
	



PHỤ LỤC 1: GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quốc tịch
	Trình độ chuyên môn
	Vị trí công việc
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PHỤ LỤC 2: CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Cơ sở đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà đầu tư/ nhà trường 
- Cơ sở đang sử dụng là cơ sở thuê, mượn  

	
	Trụ sở/ Cơ sở 1
	Cơ sở 2

	
	Có (x)
	Số lượng
	Diện tích trung bình
	Vị trí (tầng)
	Có (x)
	Số lượng
	Diện tích trung bình
	Vị trí (tầng)

	Khối phòng học:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối phòng học bộ môn

	Phòng TH Lý
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng TH Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng TH Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Nghe - Nhìn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối phục vụ học tập
	

	Nhà tập đa năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Đoàn - Đội
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng truyền thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu Hành chính – Quản trị: 

	Phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng họp/ Phòng Hội đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng các tổ chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhà kho
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực khác:

	Khu nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhà ăn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hồ bơi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sân chơi/Bãi tập
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu để xe
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diện tích khuôn viên
	
	

	Diện tích xây dựng
	
	

	Diện tích sàn 
	
	

	Tầng cao công trình (số tầng)
	
	

	Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận quyền sở hữu (nếu có)
	… năm (tính từ năm…)
	… năm (tính từ năm…)

	Thời hạn của hợp đồng thuê mướn (nếu có)
	… năm ( từ … đến …)
	… năm ( từ … đến …)



Lưu ý:
1. Tại mục Vị trí (tầng), ghi rõ tầng 1, 2, 3 … (không ghi: trệt, lầu 1, lầu 2 …);
2. Trường hợp trường có nhiều hơn 2 cơ sở thì tiếp tục tạo bảng tương tự.
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PHỤ LỤC 3: THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY 
ĐỐI VỚI HỌC SINH NGƯỜI VIỆT NAM
(Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY:
1. Đối với ngành học mầm non:
	Lứa tuổi
	Thời lượng (phút/tuần)
	Nội dung

	Nhà trẻ ( trẻ dười 36 tháng tuổi)
	
	

	Mẫu giáo (trẻ từ 36 đến 72 tháng tuổi)
	
	


2. Đối với cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông:
(Chọn và thực hiện 01 nội dung: A hoặc B)
A. Chương trình Tiếng Việt và chương trình Việt Nam học (theo quy định tại Thông tư 04/2020)
	Khối lớp
	Thời lượng (phút/tuần)
	Nội dung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	B. Các môn học đối với học sinh Việt Nam theo quy định tại văn bản cho phép thực hiện chương trình nước ngoài:
	Khối lớp
	Thời lượng (phút/tuần)

	
	Môn:…
	Môn:…
	Môn:…
	Môn:…
	Môn:…

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]II. THỜI ĐIỂM BÁO CÁO, GỬI TÀI LIỆU DẠY HỌC BẮT BUỘC (KÈM DANH MỤC) CHO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (CÓ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG): (đánh dấu X vào ô trống để chọn)
	Đã thực hiện:		
Số công văn: ………….., ngày……. tháng …. năm ….. (Đính kèm tài liệu)

Chưa thực hiện: 	
Giải trình lý do: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
III. VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẮT BUỘC:
	1. Đánh giá kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	2. Tổng kết kết quả kiểm tra đánh giá năm 2020:
